
Bằng số Bằng chữ

1 48 Hà Thị Thùy 23/03/1993 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 98.50 98.50 Chín tám phẩy năm

2 15 Vũ Thu Hiền 19/05/1985 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 97.50 97.50 Chín bảy phẩy năm

3 53 Đỗ Thị Yến 28/05/1997 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.50 96.50 Chín sáu phẩy năm

4 45 Lê Thị Thu 25/12/1989 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.50 96.50 Chín sáu phẩy năm

5 33 Lê Thị Ánh Nguyệt 07/11/1993 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.50 96.50 Chín sáu phẩy năm

6 36 Hoàng Thị Nhung 03/05/1996 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.50 96.50 Chín sáu phẩy năm

7 10 Phạm Ngọc Dũng 30/06/1988 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.25 96.25 Chín sáu phẩy hai lăm

8 51 Bùi Đức Trung 23/05/1998 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 96.00 96.00 Chín mươi sáu 

9 26 Nguyễn Thị Liệu 20/02/1984 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Con TB 89.00 5 94.00 Chín mươi tư

10 24 Lê Thị Huyền 13/06/1993 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 92.50 92.50 Chín hai phẩy năm

11 49 Lê Thị Thùy 15/04/1987 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 92.50 92.50 Chín hai phẩy năm

12 50 Vũ Thị Trang 23/09/1998 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 92.50 92.50 Chín hai phẩy năm

13 34 Hoàng Thị Nhung 01/11/1991 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 92.00 92.00 Chín mươi hai

14 47 Bùi Thị Thúy 19/12/1997 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 91.50 91.50 Chín mốt phẩy năm

15 29 Trần Thị Lan Nga 13/02/1985 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 89.00 89.00 Tám mươi chín

16 35 Nguyễn Thị Nhung 24/09/1997 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 76.50 76.50 Bảy sáu phẩy năm

17 43 Vũ Thị Thảo 07/07/1997 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 74.00 74.00 Bảy mươi tư

18 38 Nguyễn Thị Phương 26/07/1997 Giáo viên Tiếng Anh tiểu học Không 70.50 70.50 Bảy mươi phẩy năm

Danh sách gồm có 18 người
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